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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

Viết tắt Viết đầy đủ 

Ac Nhóm axetyl 

ACN Axetonnitrin 

n-Bu Nhóm n-butyl 

BALB/c Chuột bạch tạng 

13
C-NMR 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân Cacbon 13 (Cacbon-13 Nuclear 

Magnetic Resonance) 

CC Sắc ký cột (Column chromatography) 

DCM Diclometan 

DMF N,N-Dimethylformamit 

DMSO Dimethylsulfoxid ((CH3)2SO) 

DPPH 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

ED50 Nồng độ bảo vệ tối thiểu 50% 

EMME Ethoxymethylenmalonat 

ESI-MS Phổ khối lượng phun mù điện tử (Electrospray Ionization 

Mass Spectrometry ) 

Et Nhóm etyl 

EtOAc Etyl axetat 

EtOH Etanol 

1
H-NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân Proton (Proton Nuclear Magnetic 

Resonance Spectroscopy) 

HMBC 
Phổ tương tác dị hạt nhân qua nhiều liên kết (Heteronuclear 

Multiple Bond Correlation) 

HPLC 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid 

Chromatography) 

HTCO Hoạt tính chống oxy hóa 
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HSQC 
Phổ tương tác dị hạt nhân qua một liên kết (Heteronuclear 

Single Quantum Coherence) 

IC50 Nồng độ ức chế 50% (Imhibitory Concentration 50%) 

IR Phổ hồng ngoại (Infrared spectroscopy) 

KB Tế bào ung thư biểu mô (Human Epidemoid Carcinoma) 

LU-1 Tế bào ung thư phổi (Human Lung Carcinoma) 

MCF-7 
Dòng tế bào ung thư vú người (MCF-7 Human breast 

adenocarcinoma cell line) 

MTT 3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)2,5-diphenyltetrazoli bromua 

MCPBA m-Chloroperbenzoic acid 

MDA Malonyl dialdehyd 

MS Phổ khối lượng (Mass spectrometry) 

Me Nhóm metyl 

n-hx n-hexan 

NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân(Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy) 

OD Mật độ quang (Optical Density) 

PTLC Sắc ký lớp mỏng điều chế (Preparative thin layer 

chromatography) 

Ph Nhóm phenyl 

SRB Sulforhodamine B 

TBA Thiobarbituric acid 

TLC Sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography) 

TPL  Thổ phục linh 

TPL-As40 Mẫu astilbin thô 

TPL-EtOH Mẫu cặn chiết cồn 

UV-VIS Phổ tử ngoại 
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s Singlet br Broad 

d Doublet dd Doublet of doublets 

t Triplet dm Doublet of multiplets 

q Quartet ppm Parts per million 

m Multiplet   
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